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COMPOSITION: Each ampoule contains.
Active ingredient: Piracetam 3g Keep out of the reach of children
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THÀNH PHẨN: Mỗi ống chứo
Để xa lắm tay emHoạt chốt: Piracetam : 3g Đọc kỹ hưởng đấm tgdụng tước khi dùng

Tó dược Natri metGbisulfit 15mg
Nước cốt pho tiêm vừa đủ l5ml -

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ INH, LIEU DUNG, CACH DUNG VA CAC THONG TIN KHAC: Nhà sản xuôi:
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PIRAMED
Piracetam 3g / 15ml
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Rx Thuốc bán theo đơn OLAC PHARMA ILALY CO, LTD,

HUONG DAN SU DUNG THUOC TIEM

PIRAMED

TRINH BAY
Hop 4 éng x 15ml.

THANH PHAN
Mỗi ống 15ml chứa:

Hoạt chất: Piracetam 34g
Tá duoc: Natri metabisulfit 15 mg

Nước cất phatiêm v.đ. 15 ml

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC

Piracetam (dẫn xuất vòng của acid gamma amino-butyric, GABA) được coi là một chất có tác

dụng hưng trí (cải thiện chuyền hóa của tế bào thần kinh, cải thiện khả năng học tập và trí nhớ).
Piracetam tácdụng trực tiếp đến não để làm tăng hoạt động của vùng đoan não (vùng não tham
gia vào cơ chế nhận thức, học tập, trí nhớ, sự tỉnhtáo và ý thức).

Piracetam tác động lên một số chất dẫn truyền thần kinh như acetylcholin, noradrenalin,
dopamin.

Thuốc có thể làm thay đổi sự dẫn truyền thần kinh và góp phần cải thiện môi trường chuyên hóa

để các tế bào thần kinh hoạt động tốt. Piracetam làm tăng sự huy động và sử dụng glucose mà

không lệ thuộc vào sự cung câp oxy, tạo thuận lợi cho con đường pentose và duy trì tong hop

năng lượng ở não. Piracetam tăng cường tỷ lệ phục hồi sau tổn thương do thiếu oxy bằng cách

tăng sự quay vòng của các phosphat vô cơ và giảm tích tụ glucose và acid lactic. Trong điều
kiện bình thường cũng như khi thiếu oxy, piracetam làm tăng lượng ATP trong não do tăng
chuyển ADP thanh ATP.

Thuốc không có tác dụng gây ngủ, an thần, hồi sức, giảm đau, an thần kinh hoặc bình thần kinh
cũng như không có tác dụng của GABA.

Piracetam làm giảm khả năngkết tụ tiểu cầu và trong trường hợp hồng cầu bị cứng bất thường
thì thuốc có thể làm cho hồng cầu phục hồi khả năng biến dạng và khả năng đi qua các mao
mạch. Thuốc có tác dụng chống rung giật cơ.

CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Piracetam phân bố nhanh đến hầu hết các cơ quan, qua được hàng rào máu não, có nồng độ cao
ở vỏ não, thùy trán, thùy đỉnh và thùy chấm, tiểu não và các nhân vùng đáy. Thời gian bán thải

trong dịch não tủy lớn hơn trong huyết tương. Piracetam đào thải qua thận dưới dạng nguyên
vẹn, không chuyên hóa.

CHỈ ĐỊNH
- Điều trị triệu chứng chóng mặt.

-Ở người cao tuổi: Suy giảm trí nhớ, chóng mặt, kém tập trung, hoặc thiếu tỉnh táo, thay đổi khí
sắc, rối loạn hành vi, kém chú ý đến bản thân, sa sút trí tuệ do nhồi máu não nhiềuổ.

- Đột quy thiếu máu cục bộ cấp (chỉ định này là kết quả của một thử nghiệm lâm sàng ngẫu
nhiên, mù đôi, có đối chứng với placebo, đa trung tâm trên 927 người bệnh đột quy thiếu máu
cục bộ cấp cho thấy có những. tiễn bộ về hành vi sau 12 tuần điều trị, nhất là ở những người
bệnh lúc đầu có triệu chứng thần kinh Suy yếu nặng mà được dùng thuốc trong vòng 7 gio dau
tién sau tai bién mach mau nao). Cần chú ý tuổi tác và mức độ nặng nhẹ lúc đâu của tai là

các yêu tố quan trọng nhất để tiên lượng khả năng sống sót sau tai biến đột quy thiếu máu cục bộ
cấp.

- Điều trị nghiện rượu.
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- Điều tri bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm (piracetam có tác dụng ức chế và làm hồi phục

hồng cầu liềmin vitro và có tác dụng tốt trên người bệnh bị thiếu máu hồng cầu liềm). Ở trẻ em
điều trị hỗ trợ chứng khó đọc.

- Dùng bổ trợ trong điều trị giật rung cơ có nguôồn gốc vỏ não.

LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG —

Cách dùng: Khi đường tiêm là cần thiết (như trường hợp khó nuốt, hôn mê), piracetam có thê 2032

được tiêm tĩnh mạch chậm. CONC
Liéu ding: A NHIEL
- Diéu tri chtmg chong mat: 2,4-4,8g/ ngay, chia 2-3 lan. XUẤTDI
- Diéu tri chứng rung giật cơ: Liều khởi đầu: 24g/ngày chia 2-3 lần trong 3 ngày đầu, nếu các ILC

triệu chứng không giảm thì duy trì liều dùng trên trong 3-4 ngày. Sau khi đã đạt được các tác
dụng điều trị mong muốn nên ngừng thuốc, tuy nhiên nên giảm dan liều 1-2g/ ngày trong 2-3
ngày trước khi ngừng hắn.

-_ Điều trị các triệu chứng của thần kinh thực thê: 2,4-4,8g/ ngày chia 2-3 lần.

-_ Điều trị nghiện rượu: Trong đợt cấp dùng liều 12g/ngày, liều duy trì 2,4g/ngày.
-_ Trẻ em > 8 tuổi: 3,2g/ngày chia 2 lần.

>>thã

CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

Người bệnh suy thận nặng (hệ sô thanh thải creatinin dưới 20 ml/phút).
Người mắc bệnh Huntington.

Người bệnh suy gan.

Bệnh nhân bị xuất huyết não.

TAC DUNG KHONG MONG MUON (ADR)

Thuong gap, ADR >1/100

Toan than: Mét moi.

Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, ỉa chảy, đau bụng, trướng bụng. =
Thần kinh: Bồn chồn, dễ bị kích động, nhức đầu, mất ngủ, ngủ ga. `

Ít gặp, 1/1000 < ADR < 1/100
Toan than: Chong mat.

Than kinh: Run, kich thich tinh duc. “a
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Hướng dẫn cách xử trí ADR "¬
Có thê giảm nhẹ các tác dụng phụ của thuôc băng cách giảm liêu.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muon gap phải khi sử dụng thuốc

THẬN TRỌNG
Vì piracetam được thải qua thận, nên nửa đời của thuốc tăng lên liên quan trực tiếp với mức độ

suy thận và độ thanh thải creatinin. Cần rất thận trọng khi dùng thuốc cho người bệnh bị suy

thận. Cần.theo dõi chức năng thậnở những người bệnh này và người bệnh cao tuổi.

Khi hệ số thanh thải của creatinin dưới 60 ml/phút hay khi creatinin huyết thanh trên 1,25
mg/100 ml thi cần phải điều chỉnh liều:

Hệ số thanh thải creatinin là 60-40 ml/phút, creatinin huyết thanh là 1,25 - 1,7 mg/100 ml (nửa
đời của piracetam dài hơn gấp đôi): Chỉ nên dùng 1/2 liều bình thường.

Hệ số thanh thải creatinin là 40 - 20 ml/phút, creatinin huyết thanh là 1,7 - 3,0 mg/100 ml (nửa
đời của piracetam là 25 - 42 giờ): Dùng 1/4 liều bình thường.

Thận trọng trên bệnh nhân loét dạ dày, có tiền sử đột quy do xuất huyết, dùng cùng các huốc

gây chảy máu do tăng nguy cơ gây chảy máu. Thận trọng trong các phẫu thuật lớn do khả năng
rối loạn đông máu tiềm tàng.
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PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ
Thời ky mang thai ,

Piracetam có thê qua nhau thai. Không nên dùng thuôc này cho người mang thai.

Thời kỳ cho con bú
Không nên dùng piracetam cho người cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUÓC KHI LÁI TÀU XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Chưa được ghi nhận ảnh hưởng đến khả năng lái tàu xe và vận hành máy móc.

   

TƯƠNG TÁC THUÓC

Vẫn có thể tiếp tục phương pháp điều trị nghiện rượu (các vitamin và thuốc an thần) i
trường hợp người bệnh bị thiếu vitamin hoặc kích động mạnh. :
Đã có trường hợp có tương tác giữa piracetam và tính chất tuyến giáp khi dùng đồng thời: Lú lẫn,

bị kích thích và rôi loạn giâc ngủ.
Ở một người bệnh thời gian prothrombin đã được ổn định bằng warfarin lại tăng lên khi dùng

piracetam.

QUA LIEU VA XU TRI

Piracetam không độc ngay cả khi dùng liều rất cao. Không cần thiết phải có những biện pháp

đặc biệt khi dùng quá liêu.

BAO QUAN, HAN DUNG, TIEU CHUAN
Bao quan: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh anh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn: TCCS

KHUYEN CAO

Để xa tầm tay của trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sĩ.
Không dùng thuốc đã biến màu, hết hạn sử dụng.
Muốn biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ.

Nhà sản xuất:

CÔNG TY TNHH SX DƯỢC PHẨM MEDLAC PHARMA L
Khu công nghiệp công nghệ cao [, Khu công nghệ cao Hoà Lạc,

KM29, Đại lộ Thăng Long, Huyện Thạch Thât, Hà Nội.

Tel: 0433594104 Fax: 0433594105
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